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8.17.08.09.37.39.08.09.09AnhLê Hoàng1

6.35.55.07.55.58.07.07.08BảoĐặng Quốc2

4.76.04.03.02.55.07.06.06ChâuLê Văn3

4.35.03.05.04.05.02.04.06ChungNguyễn Công4

4.15.53.01.04.58.05.01.06XĐen ÊcămY5

5.47.32.06.83.54.07.06.07HảoNguyễn Văn6

5.76.05.05.05.84.07.05.08HậuLương Văn7

6.88.85.54.06.58.08.07.07HiếuNguyễn Đắc8

5.16.33.05.05.04.06.05.06HoànPhạm Hữu9

5.47.02.05.34.07.05.08.06HòaNguyễn Văn10

4.35.81.03.07.04.01.05.07HuyNguyễn Phú11

8.19.06.38.08.08.08.09.09XHuyềnBùi Thị Ngọc12

4.33.54.03.05.54.06.04.06XKhương Êcăm Y13

8.27.08.08.08.39.010.09.09KiênVũ Bá14

7.58.05.08.07.08.07.010.08LâmNguyễn Đình15

8.68.39.08.38.510.08.08.09LưuVõ Xuân16

4.96.04.02.54.35.05.07.07XLyNguyễn Hải17

4.64.52.05.84.35.04.07.06XNgọcNguyễn Thị Tiểu18

5.45.05.56.33.55.07.05.07XNguyênPhạm Vũ Thục19

7.48.85.08.56.39.08.05.08XXXNhom ÊcămH'20

5.65.55.07.33.58.06.05.06XXXNuin HMõkH'21

5.97.55.06.03.06.06.06.08XPhươngBùi Thị22

6.25.55.05.85.88.08.08.07XXXRabia ÊnuôlH'23

6.88.85.06.83.59.07.07.08TàiTrần Minh24

4.85.05.03.04.04.07.08.05TâmHồ25

2.82.02.03.51.05.02.05.06XXXTâm HmõkH'26

6.47.55.05.36.08.06.07.07ThànhBùi Quang27

XThuin NiêY -28

6.26.05.05.85.89.05.08.07ToánNguyễn Ngọc29

7.28.87.06.55.89.07.05.08XUyênTrần Thị Mỹ30

7.58.55.56.07.89.08.09.07XVânTrần Thị Cẩm31

7.78.58.08.05.09.07.09.08XVyPhạm Thị Thúy32

8.18.09.37.07.510.010.05.09XYếnHoàng Thị Kim33

71.9233.1125834.41122715.65Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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7.67.85.58.86.38.09.08.09XChiTrần Thị Kim1

5.25.83.54.05.57.06.05.06XXXDên ÊBanH -2

3.73.33.02.51.06.07.05.07ĐứcNguyễn Trung3

7.17.05.07.57.07.09.09.07HàBùi Quang4

7.27.06.88.05.88.09.05.09HảiNguyễn Thanh5

8.19.08.06.58.010.06.08.09XHânPhạm Thị Ngọc6

5.26.03.02.53.59.09.05.09HiếuNguyễn Đức7

5.36.33.53.03.57.08.08.07XHuyềnVăn Thị Ngọc8

6.55.36.05.06.88.09.09.07HưngNguyễn Văn9

7.28.06.58.05.38.06.08.08XLâmNguyễn Thị Mỹ10

4.73.06.03.04.05.07.07.07LâmHoàng Ngọc11

3.53.03.02.53.05.04.03.08XNam ÊcămY12

6.06.85.55.03.58.07.07.08XNgaĐàm Thị13

4.65.05.04.02.07.02.06.08XXXNgem BKrôngH'14

3.83.33.03.04.04.07.02.06XNguyên BkrôngY15

6.76.86.57.55.09.08.05.07XOanhNguyễn Thị Kiều16

5.45.35.05.05.06.05.08.05SangVũ Duy17

7.97.88.08.56.39.07.010.08ThaoNguyễn Anh18

6.55.85.06.56.86.08.08.08XTháiTrần Thị19

8.38.88.57.87.09.09.09.08ThànhNgô Quang20

4.33.86.01.03.56.04.05.08ThắngNguyễn Hữu21

5.35.05.03.07.04.06.06.08XThiêm ByăY22

7.48.06.57.06.310.07.08.08ThịnhNguyễn Xuân23

4.11.33.05.05.05.06.05.07XThoa NiêY24

6.05.06.87.34.06.05.09.07XThươngNguyễn Thị25

9.09.09.39.08.310.09.09.09XTiênBùi Thị Thủy26

8.68.39.09.06.010.010.010.09XTrinhLê Nguyễn Tú27

5.25.05.05.03.58.04.05.08TrungVũ Tiến28

5.06.82.05.02.09.04.05.08XXXUê ÊcămH'29

7.78.55.07.56.09.010.010.09XVânPhạm Thị30

4.76.03.03.05.36.05.03.07ViệtVũ Duy31

6.75.55.08.06.59.07.07.08VũĐoàn Vũ32

75240025828.19341112.54Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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6.26.07.05.55.05.08.08.07AnhNguyễn Tuấn1

4.84.05.53.05.35.05.06.07XChốp ÊcămY2

4.62.54.05.04.06.08.04.08XDuyênTrần Thị3

4.24.03.02.55.55.06.03.06XXXĐao Bya (dung)H '4

6.55.88.35.06.56.09.06.07XĐàoBùi Thị5

6.97.09.05.37.35.07.05.08ĐạtPhạm Như6

6.66.58.35.06.56.06.08.07XHằngTống Thị7

5.45.85.37.03.04.06.04.08XHiếu NiêY -8

3.00.53.34.02.04.03.05.07XHiềnNguyễn Thanh9

6.46.07.35.05.09.08.07.06HưngPhạm Ngọc10

6.46.37.05.06.08.08.05.07KhánhĐoàn Văn11

6.15.37.05.06.05.09.06.07XLanPhạm Thị Hoài12

4.94.07.53.55.04.06.04.06XXXLeo KnulH'13

5.95.36.84.05.06.09.07.07NghĩaTống Đăng14

4.15.33.03.52.05.04.06.06XXXNgơn BuônDapH'15

6.56.37.55.05.55.010.08.07XNhiLê Trần Thị Tuyết16

4.55.03.03.54.05.06.05.07XNhiVũ Thị Yến17

7.46.87.57.07.86.09.08.08XOanhĐinh Thị18

4.46.04.02.53.03.04.05.08PhongPhan Hoàng Gia19

6.05.57.05.04.07.08.07.07PhongNguyễn Xuân20

4.73.55.54.02.56.09.04.07XQuỳnhPhạm Thị Như21

3.50.00.05.35.00.09.08.08XThắmNgô Thị22

6.77.09.05.05.36.09.05.07XThuyênNguyễn Thị23

6.46.07.35.06.55.09.06.08XThúyTrần Thị Thanh24

7.87.59.07.08.86.09.06.08ThườngNguyễn Duy25

7.26.58.37.07.05.09.06.09XTrangNguyễn Thị Huyền26

6.25.86.35.55.06.08.07.08TrườngVũ Thanh27

7.66.38.36.07.59.010.09.08TrườngHà Xuân28

5.95.36.55.05.09.07.04.08TúNguyễn Văn29

3.63.53.04.02.03.05.05.05VũHà Anh30

5.45.05.55.05.05.06.05.08VươngNguyễn Xuân31

5.25.86.03.54.07.05.05.06VỵTrần Viết32

65.6213.1131.21037.51228900Điểm trung bình môn
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